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TrườngTHCS Thanh Liệt

Học kỳ2

Năm học2023-2024

Lớp 6A1

Có tác dụng từ ngày 15/01/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo LS&ĐL_Địa LS&ĐL_Sử GDTC Ngữ văn Mĩ thuật

2 KHTN Toán KHTN KHTN Toán LS&ĐL_Địa

3 Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ KHTN Tin học HĐTNo

4 Ngoại ngữ Ngữ văn GDTC Âm nhạc GDCD Giáo dục ĐP

5 Toán Toán Công nghệ Ngoại ngữ HĐTNo

Lớp 6A2

Có tác dụng từ ngày 15/01/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo GDTC GDTC Tin học Ngữ văn Công nghệ

2 Toán Âm nhạc KHTN Ngoại ngữ Ngữ văn Toán

3 Ngoại ngữ Ngữ văn Ngoại ngữ Mĩ thuật LS&ĐL_Địa Ngữ văn

4 LS&ĐL_Sử KHTN GDCD Toán Toán HĐTNo

5 Giáo dục ĐP KHTN LS&ĐL_Địa KHTN HĐTNo

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 6A3

Có tác dụng từ ngày 15/01/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo Toán Ngữ văn KHTN KHTN Ngoại ngữ

2 Giáo dục ĐP LS&ĐL_Sử Mĩ thuật GDTC Ngữ văn Ngữ văn

3 Ngữ văn Ngoại ngữ Toán LS&ĐL_Địa GDTC GDCD

4 Công nghệ Âm nhạc KHTN Toán Ngoại ngữ HĐTNo

5 KHTN LS&ĐL_Địa Tin học Toán HĐTNo

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 6A4

Có tác dụng từ ngày 15/01/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo Âm nhạc KHTN LS&ĐL_Sử Ngữ văn LS&ĐL_Địa

2 Công nghệ Toán GDCD Toán Ngữ văn Ngoại ngữ

3 Ngữ văn GDTC Giáo dục ĐP GDTC Mĩ thuật KHTN

4 Ngoại ngữ Tin học Toán KHTN Toán HĐTNo

5 KHTN Ngữ văn Ngoại ngữ LS&ĐL_Địa HĐTNo

Buổi chiều
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1
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Lớp 6B1

Có tác dụng từ ngày 15/01/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo Công nghệ GDCD Ngoại ngữ Ngữ văn Ngữ văn

2 Ngoại ngữ Toán GDTC Toán Ngữ văn KHTN

3 Mĩ thuật KHTN KHTN LS&ĐL_Sử Toán KHTN

4 Ngoại ngữ Giáo dục ĐP LS&ĐL_Địa LS&ĐL_Địa GDTC HĐTNo

5 Ngữ văn Âm nhạc Tin học Toán HĐTNo

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 6B2

Có tác dụng từ ngày 15/01/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo Ngữ văn KHTN Ngữ văn GDTC Ngoại ngữ

2 Mĩ thuật Ngữ văn Toán Ngoại ngữ Ngữ văn Toán

3 Ngoại ngữ KHTN Âm nhạc Toán Giáo dục ĐP Công nghệ

4 KHTN Tin học LS&ĐL_Địa GDTC KHTN HĐTNo

5 LS&ĐL_Địa Toán LS&ĐL_Sử GDCD HĐTNo

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 6B3

Có tác dụng từ ngày 15/01/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo Toán Giáo dục ĐP Âm nhạc Ngữ văn Ngoại ngữ

2 Ngoại ngữ GDTC LS&ĐL_Sử KHTN Ngữ văn HĐTNo

3 KHTN LS&ĐL_Địa GDTC KHTN Toán KHTN

4 LS&ĐL_Địa GDCD Ngữ văn Ngữ văn Tin học Mĩ thuật

5 Ngoại ngữ Toán Công nghệ Toán HĐTNo

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5
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Lớp 6C1

Có tác dụng từ ngày 15/01/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo Ngữ văn Mĩ thuật GDTC Toán Ngoại ngữ

2 KHTN Ngữ văn Ngoại ngữ Ngữ văn Toán Ngoại ngữ

3 KHTN Toán GDTC Ngữ văn KHTN Toán

4 LS&ĐL_Địa Giáo dục ĐP Công nghệ LS&ĐL_Địa KHTN HĐTNo

5 GDCD Tin học LS&ĐL_Sử Âm nhạc HĐTNo

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 6C2

Có tác dụng từ ngày 15/01/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo Ngữ văn KHTN Ngoại ngữ LS&ĐL_Địa Ngoại ngữ

2 Ngoại ngữ Ngữ văn KHTN Toán Ngữ văn Ngữ văn

3 KHTN KHTN Tin học LS&ĐL_Sử GDTC HĐTNo

4 GDCD LS&ĐL_Địa GDTC Mĩ thuật Toán Công nghệ

5 Toán Giáo dục ĐP Âm nhạc Toán HĐTNo

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 6C3

Có tác dụng từ ngày 15/01/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo Ngữ văn KHTN Công nghệ Âm nhạc LS&ĐL_Sử

2 KHTN Ngữ văn Toán LS&ĐL_Địa Tin học Ngữ văn

3 Giáo dục ĐP Toán LS&ĐL_Địa GDTC Ngữ văn Ngoại ngữ

4 Ngoại ngữ GDTC Mĩ thuật Toán Toán HĐTNo

5 KHTN Ngoại ngữ GDCD KHTN HĐTNo

Lớp 6D1

Có tác dụng từ ngày 15/01/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo Ngoại ngữ Âm nhạc Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ

2 LS&ĐL_Địa GDTC GDTC Ngữ văn Toán Mĩ thuật

3 GDCD Giáo dục ĐP Ngữ văn Toán LS&ĐL_Địa Ngữ văn

4 Toán Công nghệ Ngữ văn KHTN KHTN HĐTNo

5 KHTN LS&ĐL_Sử KHTN Tin học HĐTNo

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3
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4

5

Lớp 6D2

Có tác dụng từ ngày 15/01/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo GDTC GDTC KHTN Ngữ văn Ngữ văn

2 Toán Toán LS&ĐL_Địa Ngữ văn Giáo dục ĐP Ngoại ngữ

3 LS&ĐL_Sử LS&ĐL_Địa KHTN Ngữ văn KHTN Mĩ thuật

4 Tin học Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ Âm nhạc HĐTNo

5 KHTN GDCD Toán Công nghệ HĐTNo

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 6D3

Có tác dụng từ ngày 15/01/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo LS&ĐL_Sử Ngoại ngữ Mĩ thuật Công nghệ Ngữ văn

2 Toán Toán Toán Ngoại ngữ GDTC Ngữ văn

3 KHTN Ngữ văn GDCD LS&ĐL_Địa KHTN KHTN

4 GDTC Ngoại ngữ Âm nhạc Tin học LS&ĐL_Địa HĐTNo

5 Toán Giáo dục ĐP KHTN Ngữ văn HĐTNo

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 7A1

Có tác dụng từ ngày 15/01/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo Toán KHTN LS&ĐL_Sử Ngữ văn Tin học

2 Toán Ngoại ngữ GDTC Ngoại ngữ Ngữ văn GDCD

3 GDTC KHTN Công nghệ KHTN Giáo dục ĐP Ngữ văn

4 Ngoại ngữ KHTN Âm nhạc Toán HĐTNo Toán

5 Ngữ văn LS&ĐL_Địa LS&ĐL_Sử HĐTNo Mĩ thuật

Lớp 7A2

Có tác dụng từ ngày 15/01/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo Tin học KHTN LS&ĐL_Sử KHTN Ngữ văn

2 Ngữ văn Ngoại ngữ Giáo dục ĐP GDTC KHTN Mĩ thuật

3 Ngữ văn Toán GDTC Ngữ văn Toán KHTN

4 LS&ĐL_Sử Âm nhạc Ngoại ngữ Ngoại ngữ Công nghệ HĐTNo

5 LS&ĐL_Địa Toán GDCD Toán HĐTNo

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
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Lớp 7A3

Có tác dụng từ ngày 15/01/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo Ngữ văn Ngữ văn Tin học GDTC GDCD

2 LS&ĐL_Sử Ngữ văn Giáo dục ĐP Toán KHTN Âm nhạc

3 KHTN Toán LS&ĐL_Địa Toán Ngoại ngữ Mĩ thuật

4 Ngoại ngữ Công nghệ Toán GDTC HĐTNo KHTN

5 Ngữ văn LS&ĐL_Sử KHTN HĐTNo Ngoại ngữ

Buổi chiều

Lớp 7A4

Có tác dụng từ ngày 15/01/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo Ngoại ngữ Ngoại ngữ GDTC Ngữ văn Toán

2 Ngoại ngữ KHTN Công nghệ KHTN Ngữ văn LS&ĐL_Sử

3 Ngữ văn Toán KHTN Tin học Toán GDCD

4 Âm nhạc GDTC Giáo dục ĐP Toán Mĩ thuật HĐTNo

5 LS&ĐL_Sử Ngữ văn LS&ĐL_Địa KHTN HĐTNo

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 7B1

Có tác dụng từ ngày 15/01/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo Ngữ văn GDCD GDTC Ngoại ngữ Mĩ thuật

2 Ngữ văn Ngữ văn KHTN Tin học KHTN Toán

3 Ngoại ngữ LS&ĐL_Sử Toán Công nghệ KHTN Giáo dục ĐP

4 KHTN Âm nhạc GDTC Ngữ văn Toán HĐTNo

5 LS&ĐL_Sử Ngoại ngữ Toán LS&ĐL_Địa HĐTNo

Lớp 7B2

Có tác dụng từ ngày 15/01/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo Âm nhạc Ngữ văn Giáo dục ĐP Toán Ngoại ngữ

2 Mĩ thuật Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán KHTN Ngữ văn

3 GDTC KHTN Tin học KHTN Toán Ngữ văn

4 KHTN GDTC LS&ĐL_Địa Công nghệ LS&ĐL_Sử HĐTNo

5 LS&ĐL_Sử GDCD Toán Ngữ văn HĐTNo

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4
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5

Lớp 7B3

Có tác dụng từ ngày 15/01/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo KHTN Toán Âm nhạc LS&ĐL_Sử LS&ĐL_Sử

2 Ngữ văn KHTN Toán GDTC Ngữ văn Ngữ văn

3 Ngữ văn Công nghệ KHTN Ngoại ngữ GDCD KHTN

4 Ngoại ngữ Toán Tin học Giáo dục ĐP GDTC HĐTNo

5 Toán Ngoại ngữ LS&ĐL_Địa Mĩ thuật HĐTNo

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 7B4

Có tác dụng từ ngày 15/01/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo Công nghệ Mĩ thuật Tin học Toán GDCD

2 Toán Ngữ văn Ngữ văn LS&ĐL_Sử LS&ĐL_Sử KHTN

3 Toán Ngữ văn Ngoại ngữ Ngữ văn LS&ĐL_Địa Ngoại ngữ

4 GDTC Ngoại ngữ KHTN GDTC KHTN HĐTNo

5 KHTN Toán Âm nhạc Giáo dục ĐP HĐTNo

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 7C1

Có tác dụng từ ngày 15/01/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo Ngữ văn LS&ĐL_Sử KHTN Tin học Ngoại ngữ

2 LS&ĐL_Sử Ngữ văn Toán Ngữ văn Toán Ngữ văn

3 Mĩ thuật GDCD KHTN GDTC GDTC Toán

4 Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ KHTN Âm nhạc HĐTNo

5 KHTN LS&ĐL_Địa Giáo dục ĐP Công nghệ HĐTNo

Lớp 7C2

Có tác dụng từ ngày 15/01/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo GDTC Toán Ngữ văn Mĩ thuật KHTN

2 Ngoại ngữ Tin học LS&ĐL_Sử LS&ĐL_Sử Giáo dục ĐP KHTN

3 GDTC Ngữ văn GDCD Ngoại ngữ Âm nhạc Ngữ văn

4 Toán Ngữ văn KHTN Toán KHTN HĐTNo

5 Công nghệ Ngoại ngữ Toán LS&ĐL_Địa HĐTNo

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
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Lớp 7C3

Có tác dụng từ ngày 15/01/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo Ngữ văn Tin học GDCD Giáo dục ĐP Ngữ văn

2 Ngoại ngữ Ngữ văn GDTC Âm nhạc GDTC Toán

3 LS&ĐL_Địa KHTN Mĩ thuật Toán Công nghệ LS&ĐL_Sử

4 KHTN KHTN LS&ĐL_Sử Toán Ngữ văn HĐTNo

5 Toán Ngoại ngữ KHTN Ngoại ngữ HĐTNo

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 8A1

Có tác dụng từ ngày 15/01/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo Công nghệ KHTNLy LS&ĐL_Địa KHTN Sinh Toán

2 Tin học LS&ĐL_Địa Ngoại ngữ GDTC Ngữ văn Ngoại ngữ

3 KHTN Sinh GDCD LS&ĐL_Sử Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn

4 GDTC Toán Giáo dục ĐP KHTN Sinh Toán HĐTNo

5 Toán Ngoại ngữ Âm nhạc Công nghệ Mĩ thuật HĐTNo

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 8A2

Có tác dụng từ ngày 15/01/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo Ngữ văn LS&ĐL_Sử Ngữ văn Toán Công nghệ

2 Giáo dục ĐP Ngữ văn KHTN Sinh Toán GDTC Toán

3 Ngoại ngữ Âm nhạc Ngoại ngữ GDTC Công nghệ Ngữ văn

4 Tin học LS&ĐL_Địa KHTN Sinh Toán Mĩ thuật HĐTNo

5 KHTN Sinh GDCD Ngoại ngữ KHTNLy LS&ĐL_Địa HĐTNo

Lớp 8A3

Có tác dụng từ ngày 15/01/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo Ngữ văn Âm nhạc Toán Ngoại ngữ KHTNLy

2 KHTN Sinh Ngữ văn Tin học GDTC Công nghệ Ngoại ngữ

3 Ngữ văn GDTC Toán Mĩ thuật KHTN Sinh Giáo dục ĐP

4 LS&ĐL_Địa Toán LS&ĐL_Địa Công nghệ HĐTNo Ngữ văn

5 Ngoại ngữ Toán KHTN Sinh LS&ĐL_Sử HĐTNo GDCD
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Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 8A4

Có tác dụng từ ngày 15/01/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo Ngữ văn LS&ĐL_Địa KHTN Sinh GDTC Ngữ văn

2 Toán Ngữ văn Âm nhạc Toán LS&ĐL_Sử Toán

3 Ngoại ngữ Công nghệ GDCD Giáo dục ĐP Công nghệ Ngoại ngữ

4 KHTN Sinh Ngoại ngữ Tin học GDTC KHTNLy HĐTNo

5 Ngữ văn Toán Mĩ thuật LS&ĐL_Địa KHTN Sinh HĐTNo

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 8B1

Có tác dụng từ ngày 15/01/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo Giáo dục ĐP Toán Âm nhạc Công nghệ KHTN Sinh

2 Ngữ văn Ngoại ngữ GDTC LS&ĐL_Sử Ngữ văn Mĩ thuật

3 LS&ĐL_Địa Tin học Ngoại ngữ Toán Ngữ văn KHTNLy

4 GDTC GDCD KHTN Sinh KHTN Sinh Toán HĐTNo

5 Ngoại ngữ Công nghệ LS&ĐL_Địa Ngữ văn Toán HĐTNo

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 8B2

Có tác dụng từ ngày 15/01/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo GDTC Mĩ thuật Toán Âm nhạc Ngữ văn

2 Toán Công nghệ KHTN Sinh Ngoại ngữ Ngoại ngữ KHTNLy

3 Giáo dục ĐP LS&ĐL_Địa Ngoại ngữ GDCD GDTC Toán

4 KHTN Sinh Ngữ văn Tin học LS&ĐL_Địa KHTN Sinh HĐTNo

5 Ngữ văn Ngữ văn Công nghệ LS&ĐL_Sử Toán HĐTNo

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5



466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

A B C D E F G

Lớp 8B3

Có tác dụng từ ngày 15/01/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo Ngữ văn Công nghệ Toán Công nghệ Ngoại ngữ

2 Ngoại ngữ Ngữ văn LS&ĐL_Địa Toán GDTC Giáo dục ĐP

3 KHTN Sinh KHTN Sinh GDTC KHTNLy Ngữ văn Ngữ văn

4 HĐTNo LS&ĐL_Sử Toán Tin học LS&ĐL_Địa HĐTNo

5 KHTN Sinh Mĩ thuật Ngoại ngữ GDCD Âm nhạc HĐTNo

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 8C1

Có tác dụng từ ngày 15/01/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo LS&ĐL_Sử KHTNLy LS&ĐL_Địa Ngữ văn KHTN Sinh

2 GDTC GDTC Toán Toán Ngữ văn Ngữ văn

3 Ngữ văn Ngoại ngữ Toán Tin học Ngoại ngữ Mĩ thuật

4 Công nghệ KHTN Sinh Công nghệ Giáo dục ĐP HĐTNo KHTN Sinh

5 LS&ĐL_Địa Âm nhạc Ngoại ngữ Toán HĐTNo GDCD

Lớp 8C2

Có tác dụng từ ngày 15/01/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo Ngữ văn GDTC Toán KHTN Sinh Toán

2 Giáo dục ĐP Ngữ văn Mĩ thuật Công nghệ Công nghệ Toán

3 Ngữ văn GDTC Ngoại ngữ LS&ĐL_Địa KHTN Sinh Ngữ văn

4 Âm nhạc Ngoại ngữ KHTN Sinh Toán LS&ĐL_Sử HĐTNo

5 Ngoại ngữ LS&ĐL_Địa GDCD Tin học KHTNLy HĐTNo

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 8C3

Có tác dụng từ ngày 15/01/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo GDTC Tin học KHTN Sinh Ngữ văn Toán

2 Ngoại ngữ Công nghệ KHTNLy Ngoại ngữ Ngữ văn Ngữ văn

3 LS&ĐL_Sử Toán GDTC Giáo dục ĐP KHTN Sinh Toán

4 LS&ĐL_Địa Toán Âm nhạc Mĩ thuật GDCD HĐTNo

5 Công nghệ Ngữ văn KHTN Sinh Ngoại ngữ LS&ĐL_Địa HĐTNo

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2
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3

4

5 HĐTNo

Lớp 9A1

Có tác dụng từ ngày 15/01/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Lịch Sử Ngữ văn Ngoại ngữ Hóa học Hóa học

2 Toán Ngữ văn Ngữ văn Công nghệ Địa Lý Sinh học

3 Ngoại ngữ Thể dục Toán Thể dục Toán Ngoại ngữ

4 Vật lí Vật lí Lịch Sử VanTC GDCD Toán

5 Ngữ văn Sinh học Mĩ thuật ToanTC Ngữ văn Sinh hoạt

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 9A2

Có tác dụng từ ngày 15/01/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Toán Thể dục Toán Thể dục Toán

2 Toán Sinh học Hóa học Mĩ thuật Hóa học Vật lí

3 Địa Lý Ngoại ngữ GDCD Ngoại ngữ Ngoại ngữ Lịch Sử

4 Lịch Sử Ngữ văn Công nghệ VanTC Ngữ văn Ngữ văn

5 Vật lí Ngữ văn Sinh học ToanTC Ngữ văn Sinh hoạt

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 9A3

Có tác dụng từ ngày 15/01/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Địa Lý Vật lí Lịch Sử Vật lí Hóa học

2 Hóa học Toán GDCD Ngữ văn Ngoại ngữ Toán

3 Ngữ văn Thể dục Sinh học Toán Ngữ văn Thể dục

4 Toán Ngoại ngữ Mĩ thuật VanTC Ngữ văn Ngoại ngữ

5 Công nghệ Ngữ văn Lịch Sử ToanTC Sinh học Sinh hoạt

Lớp 9A4

Có tác dụng từ ngày 15/01/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Lịch Sử GDCD Vật lí Công nghệ Thể dục

2 Lịch Sử Thể dục Ngữ văn Sinh học Địa Lý Toán

3 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Vật lí Hóa học Toán Ngoại ngữ

4 Toán Toán Hóa học VanTC Ngữ văn Mĩ thuật

5 Ngữ văn Sinh học Ngữ văn ToanTC Ngữ văn Sinh hoạt

Buổi chiều
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Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
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5

Lớp 9B1

Có tác dụng từ ngày 15/01/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Toán Sinh học Công nghệ Ngữ văn Ngoại ngữ

2 Địa Lý Thể dục Vật lí Hóa học Ngữ văn Toán

3 Ngữ văn Ngoại ngữ Mĩ thuật Ngữ văn Ngoại ngữ GDCD

4 Toán Sinh học Thể dục ToanTC Lịch Sử Ngữ văn

5 Toán Lịch Sử Hóa học VanTC Vật lí Sinh hoạt

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 9B2

Có tác dụng từ ngày 15/01/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Sinh học Ngoại ngữ Toán Sinh học Vật lí

2 Thể dục Ngoại ngữ Công nghệ Ngữ văn Toán Ngoại ngữ

3 Vật lí Ngữ văn Lịch Sử Ngữ văn Địa Lý Ngữ văn

4 Toán Ngữ văn Hóa học VanTC Thể dục Mĩ thuật

5 Lịch Sử Toán GDCD ToanTC Hóa học Sinh hoạt

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 9B3

Có tác dụng từ ngày 15/01/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Thể dục Toán GDCD Mĩ thuật Toán

2 Ngoại ngữ Hóa học Sinh học Lịch Sử Vật lí Ngữ văn

3 Ngữ văn Địa Lý Thể dục Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngữ văn

4 Công nghệ Ngữ văn Lịch Sử ToanTC Toán Toán

5 Vật lí Ngữ văn Hóa học VanTC Sinh học Sinh hoạt

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5
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Lớp 9B4

Có tác dụng từ ngày 15/01/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Hóa học Toán Toán Ngoại ngữ Mĩ thuật

2 Ngữ văn Sinh học Toán GDCD Địa Lý Ngoại ngữ

3 Vật lí Thể dục Lịch Sử Ngữ văn Vật lí Toán

4 Thể dục Ngữ văn Công nghệ VanTC Hóa học Ngữ văn

5 Lịch Sử Ngữ văn Ngoại ngữ ToanTC Sinh học Sinh hoạt

Lớp 9C1

Có tác dụng từ ngày 15/01/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Ngoại ngữ Thể dục Sinh học Thể dục Ngữ văn

2 Ngữ văn Lịch Sử Hóa học Vật lí Công nghệ Hóa học

3 Ngữ văn GDCD Mĩ thuật Ngữ văn Địa Lý Toán

4 Toán Vật lí Sinh học VanTC Ngữ văn Ngoại ngữ

5 Toán Ngoại ngữ Lịch Sử ToanTC Toán Sinh hoạt

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 9C2

Có tác dụng từ ngày 15/01/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Toán Sinh học Ngữ văn Thể dục Ngữ văn

2 Hóa học Lịch Sử Thể dục Ngữ văn Ngoại ngữ Hóa học

3 GDCD Ngữ văn Toán Vật lí Vật lí Địa Lý

4 Lịch Sử Sinh học Ngoại ngữ VanTC Toán Ngoại ngữ

5 Ngữ văn Công nghệ Mĩ thuật ToanTC Toán Sinh hoạt

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 9C3

Có tác dụng từ ngày 15/01/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Sinh học Ngoại ngữ Toán Địa Lý GDCD

2 Toán Ngoại ngữ Lịch Sử Mĩ thuật Thể dục Ngữ văn

3 Ngữ văn Lịch Sử Hóa học Ngoại ngữ Ngữ văn Vật lí

4 Hóa học Công nghệ Thể dục ToanTC Ngữ văn Toán

5 Vật lí Ngữ văn Sinh học VanTC Toán Sinh hoạt

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3
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